
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi Lớp thi Ngày thi
Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CQ 030335190004 Bùi Quang An Kế toán quốc tế nâng cao D02 15/07/2025 15h30 A202
Được ghi 

nhận điểm I

2 CLC 050312240014 Phạm Quỳnh Anh Tâm lý học L29 19/07/2025 07h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

3 CQ 030140240038 Lương Gia Bảo Quản trị học D14 20/07/2025 10h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030439230027 Phạm Minh Bảo Tư tưởng Hồ Chí Minh D19 15/07/2025 18h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

5 CLC 050312240249 Trần Đức Bình Giáo dục thể chất 2 D29 16/06/2025 09h30
Được ghi 

nhận điểm I

6 CLC 030512240028 Lê Quốc Cường
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L31 15/07/2025 07h00 B2.305

Được ghi 

nhận điểm I

7 CQ 030540240014 Vũ Thị Ngọc Diễm Giáo dục thể chất 2 D25 16/06/2025 07h00
Được ghi 

nhận điểm I

8 CQ 030838220022 Vương Trần Hoài Diễm
Tiếng Anh chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế
D06 14/07/2025 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

9 CLC 050512240141 Lê Thị Kim Diệu Kinh tế học vi mô L39 14/07/2025 08h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2025
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10 CLC 050112240476 Phạm Thùy Dương
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L04 15/07/2025 07h00 B2.101

Được ghi 

nhận điểm I

11 CLC 050312240265 Nguyễn Ngọc Hân
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L31 15/07/2025 07h00 B2.305

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

12 CQ 030439230078 Nguyễn Hồ Mỹ Hạnh Tiếng Trung Quốc 4 D03 17/07/2025 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

13 CQ 030240240032 Trần Thị Mỹ Hạnh
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D03 17/07/2025 07h00 A305

Được ghi 

nhận điểm I

14 CQ 030740240048 Nguyễn Đức Gia Hảo Luật dân sự 2 D03 18/07/2025 13h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

15 CQ 030138220117 Đoàn Thị Bích Hậu Quản trị rủi ro tài chính D01 17/07/2025 09h30 A007
Được ghi 

nhận điểm I

16 CLC 050112240072 Cao Ngô Minh Hoàng Tiếng Anh tăng cường 3 L08 09/07/2025 10h00 B2.201
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

17 CLC 050611230450 Nguyễn Ngọc Huyền Tiếng Anh tăng cường 6 L14 08/07/2025 08h30 B2.103
Được ghi 

nhận điểm I

18 CLC 050512240040 Hoàng Châu Khanh
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L42 15/07/2025 09h30 B2.403

Được ghi 

nhận điểm I

19 CQ 030438220083 Ngô Quan Lan Khanh Phiên dịch thương mại D02 17/07/2025 09h30 A105
Được ghi 

nhận điểm I

20 CQ 030839230094 Đỗ Văn Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh D13 15/07/2025 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

21 CLC 150401240015 Trương Tuấn Kiệt Giáo dục thể chất 1 D50 28/05/2025 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

22 CQ 030439230117 Nguyễn Mai Lan Tiếng Trung Quốc 4 D02 17/07/2025 07h00 A203
Được ghi 

nhận điểm I
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23 CQ 030440240078 Bùi Nguyễn Thị Linh Chủ nghĩa xã hội khoa học D10 14/07/2025 07h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

24 CLC 050611230547 Cao Thị Tuyết Linh
Đạo đức và văn hóa doanh 

nghiệp
L30 18/07/2025 07h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I

25 CLC 050611230599 Huỳnh Thị Hồng Loan
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
L06 15/07/2025 08h30 C203

Được ghi 

nhận điểm I

26 CLC 050610221047 Đinh Hoàng Long Tín dụng ngân hàng TA21 14/07/2025 07h00 B2.101
Được ghi 

nhận điểm I

27 CQ 030139230196
Hoàng Nguyễn 

Xuân
Mai

Tài chính công ty đa quốc 

gia
D01 17/07/2025 07h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

28 CQ 030239230122 Nguyễn Thị Mai Phân tích dữ liệu lớn D01 18/07/2025 09h30 A107
Được ghi 

nhận điểm I

29 CLC 050611230684
Trần Phạm Thụy 

Trà
My

Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
L03 15/07/2025 07h00 C205

Được ghi 

nhận điểm I

30 CQ 030136200346 Nguyễn Hoài Nam Tin học ứng dụng CN01 20/07/2025 14h30 C206
Được ghi 

nhận điểm I

31 CQ 030140240396 Lê Thị Kim Ngân Luật kinh doanh D13 17/07/2025 16h00 C301
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

32 CQ 030140240396 Lê Thị Kim Ngân Nguyên lý Marketing D11 19/07/2025 13h00 C304
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

33 CQ 030140240396 Lê Thị Kim Ngân Quản trị học D08 18/07/2025 07h00 C205
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

34 CQ 030540240065 Nguyễn Thị Thanh Ngân Giáo dục thể chất 2 D25 16/06/2025 07h00
Được ghi 

nhận điểm I

35 CQ 030539230075 Võ Ngọc Kim Ngân
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
D01 15/07/2025 08h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I
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36 CQ 030138220254 Đinh Bội Ngọc
Phân tích kỹ thuật trên thị 

trường tài chính
D01 18/07/2025 09h30 A204

Được ghi 

nhận điểm I

37 CLC 050512240200 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Logic học L02 19/07/2025 07h00 B2.107
Được ghi 

nhận điểm I

38 CLC 050611230914 Đồng Thị Yến Như
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
L28 17/07/2025 07h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I

39 CLC 050112240346 Lý Nguyễn Thiên Phúc Luật kinh doanh L02 17/07/2025 13h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

40 CQ 030438220191 Nguyễn Thị Phượng
Dẫn luận văn học Anh - 

Mỹ
D07 15/07/2025 09h30 A108

Được ghi 

nhận điểm I

41 CQ 030438220191 Nguyễn Thị Phượng Phiên dịch thương mại D03 17/07/2025 09h30 A003
Được ghi 

nhận điểm I

42 CQ 030438220191 Nguyễn Thị Phượng Tiếng Trung Quốc 4 D02 17/07/2025 07h00 A204
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân
Kinh tế lượng ứng dụng 

dành cho Kinh tế tuốc tế
D01 16/07/2025 07h00 A108

Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050611231035
Phạm Nguyễn 

Dương 
Quang

Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
L01 15/07/2025 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

45 CLC 050312240144
Phạm Nguyễn 

Khánh
Quỳnh Triết học Mác - Lênin L35 18/07/2025 10h00 C306

Được ghi 

nhận điểm I

46 CQ 030536200164 Trần Ngọc Thanh Tâm Kiểm soát nội bộ D01 19/07/2025 07h00 A208
Được ghi 

nhận điểm I

47 CQ 030536200164 Trần Ngọc Thanh Tâm Thuế D03 19/07/2025 18h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

48 CQ 030238220228 Nguyễn Đăng Tấn
Quản lý quy trình nghiệp 

vụ
D02 15/07/2025 09h30 A006

Được ghi 

nhận điểm I
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49 CQ 030238220228 Nguyễn Đăng Tấn Tin học ứng dụng D02 16/07/2025 13h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

50 CLC 050312240156
Huỳnh Trường 

Nguyên
Thảo Tâm lý học L34 19/07/2025 08h30 C205

Được ghi 

nhận điểm I

51 CQ 030839230221 Phạm Phương Thảo Kinh tế vĩ mô 2 D06 14/07/2025 09h30 A106
Được ghi 

nhận điểm I

52 CLC 050212240025 Mai Đức Thịnh Kinh tế học vi mô L39 14/07/2025 08h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

53 CQ 030139230369 Bùi Lâm Minh Thư
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
D04 17/07/2025 08h30 C205

Được ghi 

nhận điểm I

54 CLC 050512240238 Nguyễn Minh Thư Tâm lý học L39 19/07/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

55 CLC 050512240238 Nguyễn Minh Thư Triết học Mác - Lênin L39 18/07/2025 13h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

56 CLC 050610220601 Trần Minh Thư Tiếng Anh tăng cường 6 L06 08/07/2025 10h00 B2.202
Được ghi 

nhận điểm I

57 CQ 030239230239 Vũ Thị Hoài Thương Hệ quản trị cơ sở dữ liệu D04 16/07/2025 18h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

58 CQ 030438220241 Tống Ngọc Mỹ Tiên Dẫn luận văn học Anh-Mỹ D07 15/07/2025 09h30 A108
Được ghi 

nhận điểm I

59 CQ 030239230247 Nguyễn Huy Gia Toàn Tin học ứng dụng D20 16/07/2025 16h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

60 CQ 030237210192 Huỳnh Thị Bích Trâm
Tiếng Anh chuyên ngành 

Hệ thống thông tin quản lý
D01 14/07/2025 15h30 A106

Được ghi 

nhận điểm I

61 CQ 030139230415 Hoàng Thị Quỳnh Trang
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
D06 17/07/2025 08h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I
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62 CLC 050112241029 Mai Xuân Quỳnh Trang Kinh tế học vĩ mô L17 15/07/2025 16h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

63 CLC 050112241029 Mai Xuân Quỳnh Trang Luật kinh doanh L17 17/07/2025 16h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

64 CLC 050112241029 Mai Xuân Quỳnh Trang Nguyên lý kế toán L17 19/07/2025 09h30 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

65 CLC 050112241033 Nguyễn Minh Trang Luật kinh doanh L26 20/07/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

66 CQ 030139230429 Nguyễn Vũ Minh Trí Tín dụng ngân hàng D01 19/07/2025 07h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

67 CQ 030838220282 Phan Thảo Trinh
Tiếng Anh chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế
D06 14/07/2025 07h00 A102

Được ghi 

nhận điểm I

68 CLC 050611231441 Huỳnh Thị Thanh Trúc
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
L28 17/07/2025 07h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I

69 CLC 050607190594 Nguyễn Hữu Trung Tiếng Anh tăng cường 6 L02 08/07/2025 07h00 B2.106
Được ghi 

nhận điểm I

70 CQ 030438220275 Thi Đặng Hồng Tú Tiếng Anh kinh doanh 2 CN02 20/07/2025 13h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

71 CLC 050610220694 Nguyễn Thanh Tuyền Thanh toán quốc tế TA10 16/07/2025 07h00 B2.404
Được ghi 

nhận điểm I

72 CLC 050512240118 Lê Mai Thảo Vi Kinh tế học vi mô L43 14/07/2025 08h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

73 CLC 050512240118 Lê Mai Thảo Vi
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L43 15/07/2025 09h30 B2.502

Được ghi 

nhận điểm I

74 CLC 150401240045 Phạm Lý Tường Vy Tiếng Anh - Đọc 3 L48 14/07/2025 13h00 B2.104
Được ghi 

nhận điểm I

6/7



STT Hệ Mã số SV Môn thi Lớp thi Ngày thi
Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

75 CQ 030340240245 Trần Nhật Vy
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D13 17/07/2025 07h00 A202

Được ghi 

nhận điểm I

76 CQ 030139230473 Võ Nguyễn Minh Vy
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
D09 18/07/2025 18h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I
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